
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO NHỠ 4-5 TUỔI - LỚP B1  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 30/12 đến 

03/01 

Tuần 2 

Từ 06/01 đến 

10/01 

Tuần 3 

Từ 13/01 đến 

17/01 

Tuần 4 

Từ 20/01 đến 

24/01 

Tuần 5 

Từ 27/01 đến 

31/01 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Cô đón trẻ từ tay phụ huynh, trao đổi tình hình sức khỏe của trẻ với phụ huynh, kiểm 

tra thân nhiệt, đồ dùng cá nhân của trẻ, nhận đồ dùng cá nhân của trẻ từ phụ huynh, ghi 

và lưu sổ nhật ký nếu như trẻ có biểu hiện bất thường..., nhắc nhở trẻ chào cô, chào ông 

bà, bố, mẹ,hướng dẫn trẻ cất đồ dùng đúng nơi quy định, hướng dẫn trẻ cất ba lô, dép .  

Thể dục sáng (Dụng cụ: Hoa tay)  

- Khởi động: Theo nhạc bài hát "Khuôn mặt cười"  

- Trọng động: Bài "Tết đến rồi"  

+ĐT Tay: 2 tay đưa ra phía trước, sang ngang  

+ĐT lườn - bụng: Quay sáng trái, sang phải kết hợp tay chống hông hoặc hai tay dang 

ngang, chân bước sang phải, sang trái  

+ĐT Chân: Đưa ra phía trước, đưa sang ngang, đưa về phía sau 

+ĐT Bật: Bật chụm tách hai chân  

- Hồi tĩnh 

- Dân vũ theo giai điệu nhạc BH: Bắc kim thang - Mùa xuân  

 

Trò chuyện 

Những hoạt động trong ngày nghỉ của bé. 

- Trò chuyện về gia điinhf bé chuẩn bị đón tết nguyên đán, trò chuyện về một số loại 

bánh quả trong ngày tết 

-- Thể hiện cử chỉ, hành động quan tâm đến người khác. 

- Khi thấy người lớn cần chào hỏi lễ phép. Xin lỗi khi mắc lỗi và nói lời cảm ơn khi 

được người khác giúp đỡ, tặng quà.  

- Trò chuyện về một số loài động vật và ích lợi của chúng (MT56)  

MT56 

Hoạt động học T2 

Vận động 

- Ném xa bằng 2 

tay (MT5)  

Âm nhạc 

- Vận động bộ gõ 

cơ thể bài hát" 

Vận động 

Bò cao trong 

đường dich dắc 

Âm nhạc 

Dạy hát . Sắp 

đến tết rồi 

 MT5, 

MT97, 

MT29, 

MT92, 



Chú chim nhỏ dễ 

thương 

- Nghe hát "Con 

chim vành 

khuyên" (MT97)  

qua 3-4 điểm 

- TCVĐ: Chuyển 

bóng  

-T/C. Vòng tròn 

tiết tấu  

MT33, 

MT30 

T3 

Khám phá 

Một số loài chim  

Khám phá 

- Một số con côn 

trùng?  

Khám phá 

Một số con vật 

sống dưới nước  

Khám phá 

- Bé chuẩn bị 

đón tết  

 

T4 

 Làm quen với toán 

- Đến đến 5, 

nhận biết nhóm 

có số lượng là 5, 

nhận biết số 5 

(MT29)  

Làm quen với toán 

Tách một nhóm 

đối tượng có số 

lượng 5 thành 2 

nhóm nhỏ 

(MT33)  

Làm quen với toán 

- Đếm trên đối 

tượng trong 

phạm vi 10 

(MT30)  

 

T5 

Văn học 

Thơ: Chim chích 

bông  

Văn học 

Truyện: Cáo thỏ 

và gà trống  

Văn học 

Cá đuôi cờ  

Văn học 

- truyện . Sự tích 

bánh trưng bánh 

dày  

 

T6 

Hoạt động tạo 

hình 

- Cắt gấp dán 

con gà  

Hoạt động tạo 

hình 

Vẽ côn trùng 

(MT92)  

 Hoạt động tạo 

hình 

Trang trí cành 

đào  

 

Hoạt động ngoài 

trời 

* Tuần 1 

Vận động bài hát " Con chim non". TC: Nhảy vào nhảy ra. chơi tự chọn  

- Quan sát thời tiết. TC: Tung bóng lên cao. Chơi tự do (khu 3)  

- Bé Chăm sóc con vật nuôi. TC : Kéo co. Chơi tự do  

- Lao động vệ sinh xung quanh sân trường. chơi tự do  

MT82, 

MT84 



* Tuần 2 

- Đọc bài thơ " Nàng tiên ốc". TC: Mèo đuổi chuột. Chơi tự do (khu 4)  

- Bé chăm sóc vườn rau. TC: Rồng rắn lên mây. Chơi tự do  

Giao lưu với lớp A3  

- Nhặt lá cây và đếm đến 5. TC: Tạo nhóm. Chơi tự do  

lao động vệ sinh nhặt cỏ trong bồn cây, TC: kéo co, chơi tự do (MT82)  

*Tuần 3 

- Nhặt lá cây và đếm đến 5. TC: Tạo nhóm. Chơi tự do (MT84)  

- Kể tên các con vật sống dưới nước. TC: Chuyền bóng. Chơi tự do  

- Đọc bài thơ " Rong và cá". TC: Đua cá trên cạn. chơi tự do  

vẽ con cá bằng phấn trên sân, TC: Nhảy lò cò. Chơi tự do (khu 2)  

- Đọc bài đồng dao nói ngược. TC: Đua thuyền. Chơi tự chọn  

* Tuần 4 

- Giao lưu với lớp A2  

- Quan sát thời tiết. TC: Cáo và thỏ. Chơi tự do  

- Quan sát cây bưởi. TC: Chuyển trứng. Chơi tự do (khu 3)  

- Đọc bài thơ " Tết đang vào nhà". TC: Cướp cờ. Chơi tự do  

vận động bài hát " Sắp đến tết rồi". TC: Kéo mo cau. Chơi tự do  

Hoạt động chơi 

góc 

Góc xây dựng: Xây khu vui chơi ngày tết , Xây trang trại chăn nuôi, vườn thú…. 

- Góc gia đình: Nấu những món ăn từ các loại rau, củ, quả; làm bánh trưng ngày Tết;  

- Góc bán hàng: Bán hoa quả, bánh kẹo , các loại bánh ngày tết, con giống, thức ăn chăn 

nuôi  

Góc Nghệ thuật : 

- Góc tạo hình: Tô màu, vẽ, xé dán, nặn, cắt dán... tạo thành sản phẩm tạo hình như con 

vật nuôi, con côn trùng, con vật dưới nước,tết và mùa xuân 

+Góc Âm nhạc: + Hát, vận động các bài hát theo chủ đề - sự kiện: Tết và mùa xuân: Bé 

chúc tết, chú chim nhỏ dễ thương, đố bạn, sắp đến tết rồi  

*Góc Học tập 

- Góc văn học - Đọc thơ, ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò, vè về ngày tết, các loài động vật  

- Làm sách về - Làm sách về con vật, vòng đời phát triển của con gà, bướm, Làm sách 

 



về Tết và lễ hội mùa xuân  

- Tập tô, đồ các chữ cái và nét  

Góc học toán: Bài tập giấy tách theo yêu cầu và tô màu, Chia hạt…. 

- Làm trong vở Bé nhận biết và làm quen với toán  

- Bài tập giấy tô màu theo quy tắc, dán vòng, xâu hạt, lắp ghép theo quy tắc…, đếm đến 

5, tách số lượng 5 làm 2 phần  

*Góc STEAM.  

- STEAM: Làm tổ chim, chuẩn bị , đĩa giấy nhỏ ,dây đay xé nhỏ(rơm) băng dính 2 mặt  

* Góc thực hành kĩ năng cuộc sống: Hoạt động Montessori: Xúc hạt với thìa to, xúc đá, 

cách cầm kéo- dao- dĩa đưa cho người khác ( thứ 3 tuần 2,4)  

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

* Giờ ăn 

- Sử dụng đồ dùng ăn, uống đúng cách. 

- Mời cô, mời bạn khi ăn; Ăn từ tốn, nhai kĩ. 

- Ăn hết xuất, ăn nhiều loại thức ăn - Hướng dẫn trẻ cách ăn đủ chất dinh dưỡng. 

- Tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn 

*Giờ ngủ 

- Tổ chức cho trẻ ngủ trưa 

- Trước giờ ngủ: Nghe nhạc, xem truyện, đọc truyện 

- Trong giờ ngủ: Giáo viên trực trưa, bao quát và điều chỉnh tư thế cho trẻ 

*Vệ sinh: 

- Hướng dẫn trẻ kỹ năng rửa tay theo quy trình 6 bước 

- Rèn luyện thao tác rửa tay bằng xà phòng, rửa mặt 

*Sau ngủ trưa: Tổ chức phút thể dục (MT14)  

- Mời cô, mời bạn khi ăn; Ăn từ tốn, nhai kĩ. (MT61)  

MT14, 

MT61 

Hoạt động chiều 

* Tuần 1: 

- Xem hình ảnh, video và trò chuyện Về một số loài chim… ích lợi, thức ăn, đặc 

điểm…,  

- Cho trẻ xem tranh, video về cách phân loại con vật theo 1-2 dấu hiệu cho trước.  

- Làm trong vở Bé nhận biết và làm quen với toán, Trải nghiệm: bóc trứng (MT21)  

MT21 



-Nhận biết và phòng tránh những hành động mất an toàn. 

Bài tập giấy:Nối hành vi đúng trong ăn uống  

* Tuần 2: 

- Phát triển vốn từ cho trẻ : Các từ chỉ đặc điểm con vật... ) và các từ biểu cảm. 

- Nghe, hiểu nghĩa các từ khái quát: con vật,  

+ Xem video về các loài động vật, sự phát triển của một số con côn trùng…, video về 

mối quen hệ giưa các loài động vật như mẹ - con;  

- Bài tập giấy cắt - dán, gạch chéo phân loại con vật, 

- TC: phân loại động vật, tìm những con vật cùng nhóm, thêm con nào, về đích  

- Xem sách, tranh ảnh,hình ảnh, vật thật và tìm hiểu tên gọi, đặc điểm, công dụng, lợi 

ích, cách sử dụng, đặc điểm, hoạt động, môi trường sống…của con vật  

*Tuần 3 

- Cho trẻ xem video một số loài động vật sống trong rừng, TC: Ai thông minh hơn  

- Làm bài trong vở LQCC. Tập yoga "- Con voi hiền lành  

- Làm bài trong vở bé LQVT.  

- Cho trẻ lồng tiếng nhân vật câu chuyện : Cá Đuôi cờ". TC: Nhanh và khéo  

* Tuần 4: 

- VĐ bài hát " sắp đến tết rồi" - Trang trí lớp học chuẩn bị đón tết  

- Trò chuyện với bé làm gì khi bị đau, chảy máu. VTV7 Kids: Những người bạn cầu 

vồng- Sáng tạo 102.  

- Làm bài trong vở LQVT. TC: Trò chơi câu cá  

- Bé tập kể chuyện diễn cảm. Sự tích bánh trưng bánh dày - Tìm nhận biết "thứ" trên 

lịch  

Dạy trẻ kỹ năng đeo balo, đi dép trước khi ra về 

- Thứ sáu hàng tuần: Tổ chức biểu diễ, nêu gương cuối tuần, lao động vệ sinh. 

*Trả trẻ: 

Hàng ngày rèn trẻ kỹ năng lấy dép, lấy ba lô, kỹ năng chào hỏi khi về  

Chủ đề - Sự kiện  Một số loài chim  
Một số loại côn 

trùng  
Động vật biển  

Bé chuẩn bị đón 

Tết  
 

 

 


